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Đề kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (01/2010)

MÔN THÔNG TIN

(Thời gian làm bài 180 phút)

Câu hỏi 1 (2 điểm): Anh/Chị hãy cho biết cần sử dụng các loại thông tin sở hữu công
nghiệp nào và sử dụng như thế nào để tư vấn cho khách hàng về việc:

a) đăng ký xác lập quyền đối với một đối tượng sở hữu công nghiệp cụ thể;
b) tự bảo vệ khi bị cáo buộc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của người khác.

Câu hỏi 2 (3 điểm): Anh/Chị hãy nêu các bảng phân loại quốc tế dùng trong lĩnh vực
sở hữu công nghiệp và trình bày cấu trúc, nguyên tắc phân loại và mục đích sử dụng các
bảng phân loại đó?

Câu hỏi 3 (3 điểm): Anh/Chị hãy so sánh các quy định pháp luật hiện hành về công
bố đơn đăng ký sáng chế và đơn đăng ký thiết kế bố trí?

Câu hỏi 4 (2 điểm): Anh/Chị hãy cho biết các chỉ số phân loại sau đề cập đến hệ
thống điều khiển nào?

B23Q 35/00 Hệ thống điều khiển
B23Q 35/02 . chép từng điểm riêng biệt của mô hình

B23Q 35/06 .. để điều khiển các nguyên công

B23Q 35/12 … bằng các phương tiện điện
B23Q 35/121 .... bằng cách dò cơ khí
B23Q 35/122 ..... nhờ các chi tiết nhạy cảm
B23Q 35/124 ...... thay đổi điện trở thuần
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ĐÁP ÁN VÀ BAREM MÔN THÔNG TIN (1/2010)

Câu 1 (2 điểm): Anh/Chị hãy cho biết cần sử dụng các loại thông tin SHCN nào và sử dụng như
thế nào để tư vấn cho khách hàng về việc:
a) đăng ký xác lập quyền đối với một đối tượng SHCN cụ thể;
b) tự bảo vệ khi bị cáo buộc xâm phạm quyền SHCN của người khác

Điểm Ý chính Ghi chú

(1
điểm)

(a) Đăng ký xác lập quyền một đối tượng SHCN cụ thể

- Các loại thông tin cần sử dụng để đăng ký SC/KDCN/NH/CDĐL, trừ
TKBT

0,25 + Thông tin về đơn đăng ký SHCN đã nộp liên quan đến đối
tượng cần nộp đơn

0,25 + Thông tin về quyền SHCN được bảo hộ (được cấp VBBH hoặc
ĐKQT) liên quan đến đối tượng cần nộp đơn

0,25 + Nguồn Thông tin: Đăng bạ SHCN, Công báo SHCN và tài liệu
công khai đơn SHCN, cơ sở dữ liệu SHCN,  do Cục SHCN/các cơ
quan SHCN quốc gia hoặc quốc tế/WIPO phát hành/công bố dưới
dạng giấy, điện tử online và offline, cụ thể là như sau:

Đối với SC:
+ Nguồn của Cục SHTT: Đăng bạ SC/GPHI, các công bố về đơn

đăng ký SC và BĐQ SC/GPHI trên Công báo SHCN, tài liệu đơn SC
công khai, thư viện điện tử IP Lib trên trang web của Cục SHTT

+ Nguồn của các cơ quan SHCN quốc gia và quốc tế: Đăng bạ,
Công báo, tài liệu công khai đơn, bản mô tả SC, cơ sở dữ liệu về đơn
đăng ký SC/GPHI/mẫu hữu ích và BĐQ SC/GPHI/mẫu hữu ích dưới
dạng giấy (ví dụ kho tư liệu mô tả SC/GPHI/mẫu hữu ích), dạng điện
tử (ví dụ, cơ sở dữ liệu điện tử, thư viện điện tử);

+ Nguồn của WIPO: Công bố đơn PCT
Đối với KDCN:
+ Nguồn của Cục SHTT: Đăng bạ KDCN, các công bố về đơn

đăng ký KDCN và BĐQ KDCN trên Công báo SHCN, tài liệu đơn
KDCN công khai, thư viện điện tử IP Lib trên trang web của Cục
SHTT

+ Nguồn của các cơ quan SHCN quốc gia và quốc tế:  Đăng bạ,
Công báo, tài liệu công khai đơn, cơ sở dữ liệu về đơn đăng ký KDCN
và BĐQ KDCN do các cơ quan SHCN quốc gia và quốc tế/WIPO
phát hành/công bố dưới dạng giấy, dạng điện tử (ví dụ cơ sở dữ liệu
điện tử, thư viện điện tử);

+ Nguồn của WIPO: Công bố ĐKQT về KDCN
Đối với NH:

Chỉ cần nêu
tổng quát hoặc
nêu cụ thể một
trong số các
đối tượng (SC,
KDCN hoặc
NH) là được
0,25 điểm
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Điểm Ý chính Ghi chú
+ Nguồn của Cục SHTT: Đăng bạ NH/CDĐL, các công bố về

đơn đăng ký NH/CDĐL và Văn bằng bảo hộ NH/CDĐL do Cục
SHTT công bố trên Công báo SHCN, thư viện điện tử IP Lib trên
trang web của Cục SHTT

+ Nguồn của WIPO: Công bố đơn ĐKQT theo Madrid có chỉ
định Việt Nam trong cơ sở dữ liệu đơn ĐKQT ROMARIN tại địa chỉ
www.wipo.int/romarin ( hoặc MADRID EXPRESS)

Đối với CDĐL:
+ Nguồn của Cục SHTT: Đăng bạ NH/CDĐL, các công bố về

đơn đăng ký CDĐL và Văn bằng bảo hộ NH/CDĐL do Cục SHTT
công bố trên Công báo SHCN, thư viện điện tử IP Lib trên trang web
của Cục SHTT

+ Nguồn của WIPO: Công bố ĐKQT theo Madrid có chỉ định
Việt Nam trong cơ sở dữ liệu đăng ký NH quốc tế ROMARIN tại địa
chỉ www.wipo.int/romarin ( hoặc MADRID EXPRESS)

0,25 - Cách sử dụng thông tin: So sánh đối tượng cần đăng ký với thông tin
tra cứu được để đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng đó, từ
đó quyết định có nộp đơn đăng ký hay không (ví dụ, để đánh giá tính
mới của SC /KDCN/TKBT, khả năng phân biệt của NH)

(1
điểm)

b) Tự bảo vệ khi bị cáo buộc xâm phạm quyền SHCN của người
khác
- Loại thông tin cần sử dụng khi bị cáo buộc xâm phạm quyền đối với
SC/KDCN/NH/CDĐL/TKBT:

0,25 +  Thông tin về quyền SHCN được bảo hộ ở Việt Nam (được cấp
VBBH hoặc ĐKQT) liên quan đến hành vi bị cáo buộc

0,25 + Nguồn Thông tin: Đăng bạ SHCN, Công báo SHCN và cơ sở
dữ liệu SHCN,  do Cục SHCN/WIPO phát hành/công bố dưới dạng
giấy, điện tử online và offline, cụ thể là như sau:

Đối với SC:
+ Nguồn của Cục SHTT: Đăng bạ SC/GPHI, các công bố về

BĐQ SC/GPHI trên Công báo SHCN, thư viện điện tử IP Lib trên
trang web của Cục SHTT

Đối với KDCN:
+ Nguồn của Cục SHTT: Đăng bạ KDCN, các công bố về BĐQ

KDCN trên Công báo SHCN, thư viện điện tử IP Lib trên trang web
của Cục SHTT

Đối với NH:
+ Nguồn của Cục SHTT: Đăng bạ NH, các công bố về Văn bằng

bảo hộ NH  công bố trên Công báo SHCN, thư viện điện tử IP Lib
trên trang web của Cục SHTT

+ Nguồn của WIPO: Công bố đơn ĐKQT theo Madrid có chỉ
định Việt Nam trong cơ sở dữ liệu đơn đăng ký NH quốc tế

Chỉ cần nêu
tổng quát hoặc
nêu cụ thể một
trong số các
đối tượng (SC,
KDCN hoặc
NH) là được
0,25 điểm

www.wipo.int/romarin
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Điểm Ý chính Ghi chú
ROMARIN tại địa chỉ www.wipo.int/romarin ( hoặc MADRID
EXPRESS)

Đối với CDĐL:
+ Nguồn của Cục SHTT: Đăng bạ CDĐL, các công bố về Văn

bằng bảo hộ CDĐL công bố trên Công báo SHCN, thư viện điện tử IP
Lib trên trang web của Cục SHTT

(0,5
điểm)

- Cách sử dụng thông tin:

0,25 + Xác định tình trạng pháp lý của đối tượng SHCN mà mình bị
cáo buộc xâm phạm quyền (có tồn tại quyền SHCN đang còn hiệu lực
hay không)

0,25 + Xác định đối tượng mình sử dụng có thuộc phạm vi bảo hộ hay
không (so sánh với VBBH)

Câu 2: (3 điểm) : Anh/Chị  hãy nêu các bảng phân loại quốc tế dùng trong lĩnh vực thông tin
SHCN và trình bày cấu trúc, nguyên tắc phân loại và mục đích sử dụng của các
bảng phân loại đó.

Điểm Ý chính Ghi chú
(0,5
điểm)

1. Nêu tên các bảng phân loại quốc tế

0,125 - Bảng phân loại quốc tế về SC theo Thỏa ước Strasbourg (IPC)
0,125 - Bảng phân loại quốc tế về HH, DV theo Thỏa ước Nixơ (Bảng phân

loại Nixơ)
0,125 - Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình theo Thỏa ước Viên

(Bảng phân loại Viên)
0,125 - Bảng phân loại quốc tế về KDCN theo Thỏa ước Locarno (Bảng

phân loại Locarno)
(1
điểm)

2. Cấu trúc

- IPC:
0,125 bao gồm Phần-Lớp-Phân lớp-Nhóm chính-Phân nhóm
0,125 + Phần: ký hiệu bằng một chữ cái (từ A đến H)

+ Lớp: gồm ký hiệu của Phần kèm theo 2 chữ số từ 01-99
+ Phân lớp: gồm ký hiệu của lớp kèm theo một chữ cái
+ Nhóm: ký hiệu bằng ký hiệu của phân lớp kèm theo nhóm chữ

số được phân cách nhau bằng dấu /
- Bảng phân loại Nixơ 9:

0,125 + gồm 45 nhóm, ký hiệu bằng hai chữ số:
0,125 + Các nhóm từ 01 đến 34: hàng hoá

+ Các nhóm từ 35 đến 45: dịch vụ
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Điểm Ý chính Ghi chú
- Bảng phân loại Viên:

0,125 + gồm các Phần - Lớp -  Phân lớp
0,125 + Ký hiệu: gồm ba nhóm số được phân cách với nhau bằng dấu

chấm:
Phần (Nhóm số thứ 1) . Lớp (Nhóm số thứ 2) . Phân lớp (Nhóm số thứ
3)

- Bảng phân loại Locarno:
0,125 + gồm các Nhóm -  Phân nhóm
0,125 + Ký hiệu: gồm 2 nhóm chữ số từ 01-99 được phân cách với nhau

bằng dấu gạch ngang:  Nhóm (Nhóm số thứ 1) – Phân nhóm (Nhóm
số thứ 2)

(0,5
điểm)

3. Nguyên tắc phân loại

0,125 - Bảng phân loại IPC:
+ Phân loại (Phần) theo lĩnh vực công nghệ của SC;
+ Phân loại (Lớp- Phân lớp-Nhóm- Phân nhóm) theo chức năng

và/hoặc theo công dụng và các đặc điểm kỹ thuật của SC
0,125 - Bảng phân loại Ni-xơ:

+ phân nhóm HH theo chức năng, hoặc công dụng, hoặc nguyên
tắc vận hành hoặc vật liệu của HH;

+ phân nhóm DV theo lĩnh vực DV.
0,125 - Bảng phân loại Viên:

+ phân loại (Phần) theo yếu tố hình cơ bản (theo hình dạng sự vật,
hiện tượng… được thể hiện bởi yếu tố hình);

+ Phân loại (Lớp-Phân lớp) theo thuộc tính của yếu tố hình cơ bản
0,125 - Bảng phân loại Locarno:

+ phân loại theo chức năng hoặc công dụng sản phẩm mang
KDCN

(0,5
điểm)

4. Mục đích sử dụng:

0,125 - Bảng phân loại IPC: dùng để phân loại và tra cứu SC liên quan đến
việc đăng ký SC

0,125 - Bảng phân loại Nixơ: dùng để phân loại và tra cứu HH/DV liên
quan đến việc đăng ký NH

0,125 - Bảng phân loại Viên : dùng để phân loại và tra cứu các yếu tố hình
liên quan đến việc đăng ký NH

0,125 - Bảng phân loại Locarno: dùng để phân loại và tra cứu KDCN liên
quan đến việc đăng ký KDCN
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Câu 3 (3 điểm): Anh/Chị hãy so sánh các quy định pháp luật hiện hành về công bố đơn đăng ký
SC và đơn đăng ký TKBT?

Điểm Ý chính Ghi chú
0,25 Quy định: Đ. 110 Luật SHTT hoặc điểm 14 TT 01/2007/TT-BKHCN
0,25 Đối tượng công bố giống nhau:

đều công bố đơn hợp lệ
0,25 Thời hạn công bố khác nhau:
0,25 - SC: trong tháng thứ mười chín kể từ ngày nộp đơn/ngày ưu tiên

hoặc thời hạn sớm hơn theo yêu cầu của người nộp đơn
0,25 - TKBT: Tháng thứ hai kể từ (ngày chấp nhận đơn hợp lệ/ngày cấp

VBBH)
Chỉ cần nêu 1
trong 2 ngày
này

0,25 Hình thức công bố giống nhau:
0,25 - Đều được công bố trên Công báo SHCN (các thông tin cơ bản về

đơn)
0,25 - Đều được công khai tài liệu đơn tại Cục SHTT
0,25 Nội dung công bố khác nhau:
0,25 - SC: người thứ ba được cung cấp bản sao theo yêu cầu;

- TKBT: người thứ ba chỉ được tiếp cận tài liệu đơn để tra cứu, không
được sao chép;

0,25 - SC: công khai toàn bộ tài liệu đơn;
0,25 - TKBT: không công khai thông tin bí mật trong đơn,  chỉ có cơ quan

có thẩm quyền và các bên liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục
hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc quá trình thực hiện thủ tục xử
lý hành vi xâm phạm quyền mới được phép tra cứu.

Câu  4 (2 điểm): Anh/Chị hãy cho biết các chỉ số phân loại sau đề cập đến hệ thống điều khiển
nào?

B23Q 35/00 Hệ thống điều khiển
B23Q 35/02 . chép từng điểm riêng biệt của mô hình
B23Q 35/06 .. để điều khiển các nguyên công
B23Q 35/12 … bằng các phương tiện điện
B23Q 35/121 .... bằng cách dò cơ khí
B23Q 35/122 ..... nhờ các chi tiết nhạy cảm
B23Q 35/124 ...... thay đổi điện trở thuần

Mỗi bài được chấm điểm theo một trong 2 phương án sau đây (không kết hợp 2 phương án
với nhau), chọn phương án có lợi cho thí sinh.

Phương án 1: Đọc theo dữ kiện trong đề (không dùng IPC)

Điểm Ý chính Ghi chú
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Điểm Ý chính Ghi chú
0,25 Các chỉ số phân loại được hiểu theo IPC (phần B) như sau:
0,25 B23Q 35/00 Hệ thống điều khiển chép hình trực tiếp từ mẫu dưỡng

hoặc mô hình mẫu [A]
0,25 B23Q 35/02 Hệ thống điều khiển (bằng cách) chép từng điểm riêng

biệt của mô hình
0,25 B23Q 35/06 [A] (bằng cách) chép từng điểm riêng biệt của mô hình

để điều khiển các nguyên công
0,25 B23Q 35/12 [A] (bằng cách) chép từng điểm riêng biệt của mô hình

để điều khiển các nguyên công bằng các phương tiện
điện

0,25 B23Q 35/121 [A] (bằng cách) chép từng điểm riêng biệt của mô hình
để điều khiển các nguyên công bằng các phương tiện
điện       bằng cách dò cơ khí

0,25 B23Q 35/122 [A] (bằng cách) chép từng điểm riêng biệt của mô hình
để điều khiển các nguyên công bằng các phương tiện
điện bằng cách dò cơ khí nhờ các chi tiết nhạy cảm

0,25 B23Q 35/124 [A] (bằng cách) chép từng điểm riêng biệt của mô hình
để điều khiển các nguyên công bằng các phương tiện
điện bằng cách dò cơ khí nhờ các chi tiết nhạy cảm  (để)
thay đổi điện trở thuần

Không yêu cầu
nêu phần trong
ngoặc đơn

Phương án 2: Đọc theo IPC và dữ liệu trong đề
Điểm Ý chính Ghi chú

0,25 Các chỉ số phân loại được hiểu theo IPC (phần B) như sau:
0,25 B23Q 35/00 Hệ thống điều khiển chép hình trực tiếp từ mẫu dưỡng

hoặc mô hình mẫu [A]
0,25 B23Q 35/02 Chép từng điểm riêng biệt của mô hình  trong [A]
0,25 B23Q 35/06 [A] có sử dụng đầu dò để điều khiển các nguyên công

liên tiếp
0,25 B23Q 35/12 [A] có phương tiện để biến đổi chuyển động của đầu dò

bằng các phương tiện điện
0,25 B23Q 35/121 [A] có phương tiện để biến đổi chuyển động của đầu

dò     bằng các phương tiện điện    bằng cách dò cơ khí
0,25 B23Q 35/122 [A] có phương tiện để biến đổi chuyển động của đầu

dò     bằng các phương tiện điện bằng cách dò cơ khí
nhờ các chi tiết nhạy cảm đóng và/hoặc mở công tắc
điện

0,25
B23Q 35/124 [A] có phương tiện để biến đổi chuyển động của đầu

dò     bằng các phương tiện điện bằng cách dò cơ khí
nhờ các chi tiết nhạy cảm thay đổi sơ đồ trở kháng toàn
phần (làm) thay đổi điện trở thuần

Không yêu cầu
nêu phần trong
ngoặc đơn
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